	Trường THCS Phả Lại
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
NĂM HỌC: 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)


Họ và tên :……………………………………………….Lớp 6……



I. Nghe và điền True (T) hoặc False (F). (2.5 điểm)

          ______ 1. The girl’s name is Kim.
                         




______ 2. She is nine years old.

______ 3. She lives with her mother and her father.

______ 4. Her family lives in a house.

______ 5. Her house has a small garden.

II. Khoanh tròn vào đáp án đúng để hoàn thành những câu dưới đây: (2.5 điểm)

6/ ………………do you spell your name? – M-I-N-H, Minh.
	A. How 
	B. What
	C. Who
	D. When


7/ How are you, children?
	A. I’m fine, thanks.
	B. We’re fine, thanks.
	C. Fine, thanks.
	D. B & C are correct.


8/ Miss Lien and …………….family live in Hue.
	A. she
	B. her
	C. he
	D. his


9/ How old are ………………………? 
	A. she 
	B. I 
	C. you
	D. he


10/ This is ………….school bag and that is ……………..eraser.
	A. a - a 
	B. a - an
	C. an- an
	D. an - a


11/ I live…………… Le Loi Street.
	A. in
	B. at
	C. with
	D. on


12/ Where ……………….she live?
	A. does
	B. do
	C. is
	D. are 


13/ What’s that? - …………………………..
	A. It’s pen.
	B. It’s a pen.
	C. It’s Lan.
	D. My friend.


14/ Hello, I’m Nga. - ……………………………
	A. Hi, this is Huy.
	B. How are you, Nga?
	C. Hi, my name is Huy.
	D. How old are you?


15/  My mother and father ………………teachers.
	A. are
	B. is
	C.  am 
	D. do


III. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi ở dưới: (3 điểm)
I am a student at Quang Trung school. I am twelve years old. I live in a house on Hung Vuong Road in Hai Duong City. It is small but nice. I live with my parents there. I have a brother, Minh. He is fourteen years old. He studies (học) at my school. Every day, I go to school with my brother. We like school very much because we have many friends at school. 

16/ What do you do?                                   
    ………………………………………………………………………………………………………………………

17/ Where do you live?
    ………………………………………………………………………………………………………………………

18/ How old is your brother?

    …………………………………………………………………………………………………….………………
19/ What is his name?

    …………………………………………………………………………………………………….………………

20/ Who do you go to school with?

    …………………………………………………………………………………………………….………………

21/ Is Minh a student at Quang Trung School?
   …………………………………………………………………………………………………….………………
IV. Viết đoạn văn ngắn về Hùng, dùng các từ gợi ý dưới đây: (2,5 điểm)
22. Hello/, / my name / Hung.
23. I / eleven / old.
24. I / live / Hung Dao Street / parents.
25. I / fine /. / How / you / today ?
26. I / student/ Hiep Hoa School.
27. This / my school / and / that / my classroom.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- The end - 
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH 6
	Câu
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN/ YÊU CẦU
	Số điểm

	I. 
	 Nghe và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau: (2.0 điểm)
5 x 0.4đ = 2 đ
1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

	2.0

	II. 
	Khoanh tròn vào đáp án đúng để hoàn thành những câu dưới đây: (2.5 điểm)

10 x 0.25đ = 2.5 đ

6. A

8. B
10. B
12. A
14. C
7. D
9. C
11. D
13. B
15. A

	2.5

	III. 
	 Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi ở dưới: (3 điểm)
6 x 0.5đ = 3 đ
16. I am a student.

17. ( I live) in a house on Hung Vuong Road in Hai Duong City.

18. He is fourteen years old / fourteen / 14.
19. His name is Minh.

20. I go to school with my brother.

21. Yes, he is.

	3.0

	IV. 
	 Viết đoạn văn ngắn về Hùng, dùng các từ gợi ý dưới đây: (2,5 điểm)
22. Hello, my name is Hung. (0,25đ)
23. I am eleven years old. (0,25đ)
24. I live on Hung Dao Street with my parents. (0,5đ)
25. I am fine. How are you today? (0,5đ)
26. I am a student at Hiep Hoa School. (0,5đ)
27. This is my school and that is my classroom. (0,5đ)

	2.5

	   
- Tổng số điểm là 10, lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn.
  
- Đối với bài III và IV: nếu sai 1 lỗi chính tả hoặc chia sai động từ trừ 1/2 số điểm của câu.

- Học sinh làm theo cách khác, giám khảo xem xét nếu thấy đúng vẫn cho điểm tối đa.








Điểm





Chữ ký giám khảo











